
 
 

 

 

PHIẾU BÀI TẬP 

MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 1 - TUẦN 13 

Chủ đề 13 – Thăm quê 

am ăm âm em êm om ôm ơm im um 

Họ và tên:…………………………………….. 

Lớp:…………………………………………… 

1. Đọc các tiếng. Nối tiếng với vần thích hợp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Đọc từ ngữ. Nối từ ngữ với tranh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

am ăm âm êm em 

 nắm 

 thảm 
 nấm 

 nem 
 cấm 

 đem 
 nêm 

tấm thảm 

chòm sao 

chôm chôm 

máy bơm 

chùm vải 

chim sẻ 



 
 

 

 

3. Điền vần. 

a) Vần am/ ăm/ âm/ em/ im. 

 

 

 

 

     

 

      b. Vần om/ ôm/ ơm/ um. 

 

 

 

 

 

4. Đọc và viết câu trả lời. 

 

 

 

 

 

 

    Câu 1: Nai con nhìn thấy con ............................................ 

    Câu 2: Con vật ấy trông như thế nào ? 

    ............................................................................................ 

5. Tập viết. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

số n........... x.......... ph......... bạn n............ thì th............ 

bị ............ ch......... nho ống nh............ mùi th........ 

      Nai con nhìn thấy con gì bé nhỏ, thân đầy gai nhỏ 

trên bãi cỏ. Nó chạy về nhà hổn hển kể cho mẹ nghe. 

Nai mẹ tủm tỉm: “Bạn nhím đấy con ạ!” 
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